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NHÃN HỘP MUCIMED
Kích thước: (2VỈ x 15 VIÊN)
Dai: 90mm

Rộng: 15mm

(ao: 50mm

 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.

Manufactured by: GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.
—S 35 Tu Do Boulevard, Vietnam - Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong.

ANT
CHi BINH, LIEU LUGNG, CACH DUNG, CHONG
CHiBINH VA CAC THONG TIN KHAC VE SAN

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chúa PHẨM: Xin đọc tờ hướng dẫn sỉ dụng.
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 Eprazinone hydrochloride 50 mg |

Eprazinon hydroclorid....................-.. 50 mg. INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, .
Tá dược vừa đủ 1 viên. CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION: §
COMPOSITION: Each film coated tablet contains Please refer to the package insert. sa
Eprazinone hydrochloridke................... 50 mg. BAO QUAN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt $8 Š 8
Excipients q.s. 1 film coated tablet. d6 khéng qua 30°C. sẻ = s
SÐK/Reg. No.: STORAGE: Store at the temperature not more than = ~ pad
Box of 2 blisters of 15 film coated tablets. 30°C, in a dry place, protect fromlight. s ặ 2

 

— | BE XA TAM TAY CUA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. |
| Sân xuất bởi: CONG TY CO PHAN DUC PHAM GLOMED

35 Dai L6 Ty Do, KCN Viét Nam-Singapore, Thuận An, Bình Duong.   \    
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HUONG DAN SUDUNG THUOC

MUCIMED® |
Eprazinon hydroclorid

Viên nén bao phim
1- Thành phần
Mỗi viên nén bao phim chứa:
Hoạt chát: Eprazinon hydroclorid 50 mg
Tá được: Đường trắng, lactose monohydrat, tinh bột ngô, natri starch glycolat, magnesi stearat, opadry mau hồng.
2. Mô tả sản phẩm
MUCIMED là thuốc dùng đường uống chứa eprazinon hydroclorid.
Eprazinon hydroclorid, 3-[4-(B-Ethoxyphenethyl) piperazin-I-yl]-2-methylpropiophenon dihydrochlorid, một dẫn xuất của piperazin, dùng
trong điều trị bệnh ho. Công thức phân tử là C;¿H;;N;O;.2HCI, và phân tử lượng là 453,4. Công thức cấu tạo như sau:

ape
3°

Mỗi viên nén bao phim MUCIMED chứa 50 mg eprazinon hydroclorid.
3- Dược lực học và dược động học
Được lực học

Làm loãng và long đàm do eprazinon gắn lên thụ thể của mucin, giành chỗ không cho protein viêm gắn vào.
Làm dễ thở hơn nhờ tác động giải co thắt phế quản. |
Dược động học |
Ở người lớn, hàm lượng eprazinon cao nhất trong huyết tương đạt được sau 1 giờ. Thuốc được chuyển hóa chủ yếu qua gan. Thời gian bán hủy |
của eprazinon khoảng 6 giờ. ị
4- Chỉ định |
Điều trị các triệu chứng ho và làm long đờm trong các bệnh đường hô hấp như cảm lạnh, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, viêm phế quản và
viêm phổi.
5- Liều dùng và cách dùng

+ Liều dùng

Người lớn: 3-6 viên/ngày, chia làm 3 lần uống.
Trẻ em: Tham khảo ý kiến bác sĩ.
+ Cách dùng
Nên uống thuốc cùng với thức ăn.

6- Chống chỉ định
Quá mẫn với các thành phần của thuốc.
Tiền sử co giật.
7- Cảnh báo và thận trọng đặc biệt khi sử dụng a LG
Không dùng chung với các thuốc trị ho và thuốc long đờm khác. eae’
Sứ dụng trên phụ nữ có thai: Hiệu quả và tính an toàn của eprazinon trên người mang thai chưa được nghiên cứu đầy đủ. Néu ban @ang’cé thai
hoặc ý định có thai, nên tham khảo ý kiến bác sĩ. és
Sử dụng trên phụ nữ cho con bú: Chưa được biết eprazinon có bài tiết trong sữa mẹ hay không, do vậy nên ngừng cho con bú tạm thời trong ©
thời gian dùng thuốc.

Ảnh hưởng của thuốc đến khả năng điều khiển tàu xe và vận hành máy móc: Mặc dù thuốc rất hiếm khi gây buồn ngủ và chóng mặt, nhưng
cũng nên thận trọng khi đang lái xe và vận hành máy móc. ị
8- Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các dạng tương tác khác |
Không có báo cáo về tương tácgiữa eprazinon với các thuốc khác.
9- Tác dụng không mong muôn ị
Có thể gây rối loạn tiêu hoá như đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy. Hiếm khi dị ứng da, nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt.
Co giật có thể xảy ra khi dùng quá liều.
Ngung sit dung và hỏiý kiến bác sĩ nếu: xuất hiện dấu hiệu mới bắt thường, ho kéo dài hơn 1 tuần, tái phát hoặc có kèm theo sốt.fe
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
10- Quá liều và xứ trí
Triệu chứng: Các triệu chứng quá liều do thuốc đã được báo cáo ở 2 trẻ em 22 tháng tuổi khi dùng liều 800zmg.bao gồm ngủ gà, mất điều hòa
và động kinh. Ƒ k
Xử trí: Trong trường hợp ngộ độc do quá liều, chủ yếu điều trị triệu chứng.
11- Dạng bào chế và đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim.

12- Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
13- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

 

   

 

    

 

DE XA TAM TAY CUA TRE EM `
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DỒNG⁄.,
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Ý KIÊN BÁC 3
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC PHẢM GLOMED TUQ.CUC TRUONG

Địa chỉ: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, Thu

ĐT: 0650.3768823 Fax: 0650.37¢
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